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1. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: Khai thác mỏ đá mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại Km7 + 500, Tỉnh lộ 10, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bình Phước 

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. 

Người đại diện: Ông Ngô Hữu Phước          Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại: 0947096677 

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực mỏ ở sườn phía Đông Bắc của khối đá 

vôi tại Km7+500, Tỉnh lộ 10 có diện tích 1,25 ha, chiều dài trung bình 150m, 

rộng trung bình 90m, thuộc địa phận xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình. Khu mỏ có các phía tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp bãi chế biến hiện có; 

+ Phía Nam giáp núi đá vôi; 

+ Phía Đông giáp núi đá vôi; 

+ Phía Tây giáp núi đá vôi. 

Tọa độ các điểm góc khu đất Dự án như sau:  

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm gốc của Dự án 

Tên điểm Hệ toạ độ VN2000 

Múi chiếu 30; KTT 1060 

X(m) Y(m) 

1 1.904.478 566.882 

2 1.904.473 567.028 

3 1.904.337 567.054 

4 1.904.388 566.993 

5 1.904.404 566.912 

- Bãi chế biến cách đường Hồ Chí Minh nhánh Đông khoảng 7,1km về phía 

Nam Tây Nam, giáp phía Tây Nam đường Quốc lộ 9B. Bãi chế biến có các phía 

tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông Bắc giáp đường Tỉnh lộ 10 (nay là Quốc lộ 9B); 

+ Phía Tây Nam giáp khu mỏ dự kiến khai thác; 

+ Phía Đông Nam giáp núi đá vôi; 

+ Phía Tây Bắc giáp núi đá vôi. 

Tổng diện tích đất của dự án là 3,47955 ha, trong đó: 

- Diện tích khu vực xin khai thác: 1,25 ha 

- Diện tích bãi chế biến và khu phụ trợ: 2,22597 ha  



+ Trong đó, diện tích bãi chế biến: 1,5 ha (bao gồm bãi chứa đá thành phẩm, khu 

vực nghiền sàng, mương thu nước và đường vận chuyển trong mỏ) 

- Diện tích khu phụ trợ: 0,72597 ha, trong đó diện tích xây dựng các công 

trình, sân bãi phục vụ khai thác mỏ là 0,05 ha, phần diện tích còn lại (phần phía 

Nam Đông Nam khu phụ trợ) hiện nay đã được Công ty trồng các loại cây như 

bạch đàn, xoan để tạo cảnh quan. 

Khu vực bãi chế biến được giới hạn bởi các điểm gốc có tọa độ hệ VN 2000, múi 

chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau: 

Bảng 1.2. Tọa độ các điểm góc bãi chế biến 

Điểm 

góc 

Toạ độ VN 2000 (KTT 106o, múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

1 1.904.581,75 566.917,23 

2 1.904.500,31 567.053,79 

3 1.904.450,53 567.123,92 

4 1.904.350,60 567.222,14 

5 1.904.324,39 567.196,33 

9 1.904.483,05 566.882,54 

10 1.904.529,28 566.898,79 

1 1.904.581,75 567.053,79 

 

 

Hình 1.1. Vị trí dự án với các đối tượng xung quanh 

 



 

Hình 1.2. Tổng quan khu vực mỏ 

1.2. Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình của dự án 

* Trữ lượng địa chất 

Trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi khu 

vực khảo sát của dự án đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết 

định số 1520/QĐ-CT ngày 3 tháng 7 năm 2013 với tổng trữ lượng cấp 121 + 

122 = 621.488m3. Trong đó: 

- Cấp 121 là: 409.815m3. 

- Cấp 122 là: 211.673m3.  

* Trữ lượng khai thác (trữ lượng công nghiệp) 

Trữ lượng khai thác là trữ lượng địa chất trong biên giới mỏ sau khi đã trừ 

đi phần trữ lượng để lại bờ mỏ theo quy định về an toàn trong khai thác và trừ đi 

phần trữ lượng đã khai thác  từ năm 2014 đến nay. 

Vt = 621.448 m3  Tổng trữ lượng địa chất  

Trữ lượng để lại bờ mỏ được tính như sau: 

TT 

Diện tích mặt cắt 
Khoảng 

cách 

Hệ số thu 

hồi 
Trữ lượng 

Đường đồng mức (m2) (m) (m3) (m3) 

1 
S60 2811 

10 0,9 21.866 
S70 2048 



2 
S70 2048 

10 0,9 15.989 
S80 1505 

3 
S80 1505 

10 0,9 11.615 
S90 1076 

4 
S90 1076 

10 0,9 8.721 
S100 862 

5 
S100 862 

10 0,9 7.002 
S110 694 

6 
S110 694 

10 0,9 5.112 
S120 442 

7 
S120 442 

10 0,9 3.362 
S130 305 

8 
S130 305 

10 0,9 2.430 
S140 235 

9 
S140 235 

10 0,9 2.106 
S150 233 

10 
S150 233 

10 0,9 1.049 
Schóp 0 

11 Công trữ lượng bờ mỏ   79.250 

Vbm =  79.250m3 Tổng trữ lượng để lại bờ mỏ. 

Vđkt = 60.026 m3 Trữ lượng đã khai thác (Số liệu theo báo cáo định kỳ của 

công ty TNHH Bình Phước). 

Tổng trữ lượng khai thác mỏ Km7+500, Tỉnh lộ 10, xã Ngân Thủy, huyện 

Lệ Thủy của Công ty TNHH Bình Phước đưa vào thiết kế khai thác: 

V = Vt –  Vbm – Vđkt = 621.448 – 79.250 – 60.026 = 482.172 m3. 

Trữ lượng khai thác: V = 482.172 m3 

* Công suất khai thác: 

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường về đá xây dựng ngày càng tăng của tỉnh 

Quảng Bình và vùng phụ cận, để mở rộng quy mô sản xuất và chủ động nguồn 

nguyên liệu trong sản xuất. Công ty TNHH Bình Phước tiến hành bước lập Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật nâng công suất khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại tại Km7+500 tỉnh lộ 10 (nay là Km27+500 Quốc lộ 9B), xã Ngân 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, theo Giấy phép khai thác số 1819/GP-



UBND, ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình và điều chỉnh theo giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư số 1723454207 ngày 18/3/2022 được Sở Kế hoạch 

đầu tư tỉnh Quảng Bình từ 15.000m3/năm lên 30.000m3/năm. 

* Tuổi thọ mỏ 

                                            T = TXDCB + Tkt 

 Trong đó: 

 T: Tuổi thọ mỏ; 

 TXDCB: Thời gian xây dựng cơ bản 0,5 năm (thời gian làm đường công vụ 

và mở vỉa, khối lượng đá khai thác 2.172m3). 

Tkt: Thời gian khai thác: 

Tkt  = (482.172 m3 - 2.172 m3 )/30.000 m3/năm  = 16 năm. 

 482.172 m3: là trữ lượng khai thác; 

 T: Tuổi thọ mỏ. 

T =  0,5 + 16 = 16,5 năm 

* Phân cấp, phân loại công trình 

Theo thông tư 03/2016TT-BXD quy định về phân cấp công trình và hướng 

dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì công trình này thuộc 

nhóm công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình cấp III. 

* Hình thức đầu tư 

Dự án: Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

Km7+500 Tỉnh lộ 10, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được đầu 

tư bằng vốn tự có, vốn tự huy động, vốn vay ngân hàng để đầu tư dự án khai 

thác đá xây dựng và chịu trách nhiệm toàn bộ về hiệu quả đầu tư cũng như hoàn 

trả vốn vay. Nguồn vốn đầu tư xây dựng Dự án dự kiến như sau: 

- Đầu tư xây dựng cơ bản mỏ, đường vận tải đá và các công trình phụ trợ 

mỏ bằng nguồn vốn tự có. 

- Đầu tư thiết bị khai thác và các phụ trợ bằng vốn vay ngân hàng. 

*  Hình thức quản lý công trình 

Dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

Km27+500 Quốc lộ 9B, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được 

thực hiện với hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện công trình. 

Bảng so sánh những nội dung thay đổi và không thay đổi khi nâng công suất 

từ 15.000 m3/năm lên 30.000 m3/năm. 

TT Nội dung ĐVT Công suất 

15.000 m3/năm 

Công suất 

30.000 m3/năm 

1 Diện tích khu mỏ m2 12.500 12.500 

2 Trữ lượng địa chất  m3 621.488 621.488 



3 Trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác m3 273.798 482.172 

4 Trữ lượng để lại bờ mỏ m3 347.690 79.250 

5 Trữ lượng đã khai thác m3 60.026 0 

6 Công suất khai thác m3/năm 15.000 30.000 

7 Tuổi thọ mỏ Năm 21 16,5 

8 Cos sau khi kết thúc khai thác m + 60 + 60 

9 Phương thức khai thác 

 Nổ mìn phá đá, 

khai thác theo 

phương án cắt 

tầng hạ vỉa 

Nổ mìn phá đá, 

khai thác theo lớp 

nghiêng 

10 Công suất hệ thống máy nghiền sàng tấn/giờ 75 150 

11 Diện tích chế biến m2 15.000 15.000 

12 Diện tích kho mìn m2 0 0 

1.3. Các hạng mục công trình chính 

Để phục vụ quá trình khai thác theo dây chuyền trên, Chủ dự án đã xây 

dựng các công trình sau: 

a. Bãi xúc mức +60m 

 Có các thông số cơ bản sau: 

 + Chiều dài: 70m 

 + Chiều rộng: 40m 

 + Diện tích: 2.800m2 

 Do khu mỏ đã khai thác từ trước và trong diện tích khu mỏ đang khai thác 

tạo thành moong khai thác ở cos +60m về phía Tây Bắc mỏ nên được sử dụng 

làm bãi bốc xúc đá tại khu mỏ mức +60m trước khi vận chuyển về bãi chế biến. 

Bãi bốc xúc này vẫn đáp ứng nhu cầu khai thác đá với công suất khai thác 

30.000m3/năm, không phải đầu tư thêm. 

 b. Tuyến đường vận tải từ bãi xúc đến trạm nghiền đập 

 Tuyến đường được xây dựng từ +55m (M1) lên +60m. 

 + Chiều dài tuyến đường: 200m. 

 + Chiều rộng nền đường: 7m, chiều rộng phần xe chạy: 6m. 

 + Độ dốc dọc của tuyến đường: imax= 7%;  

 + Góc nghiêng sườn đào: 650, góc nghiêng sườn đắp: 370. 

 + Mặt đường đá dăm nước 2 lớp, mỗi lớp đã lu lèn dày 15cm. 

c.  Trạm nghiền sàng  

Trạm nghiền sàng gồm 2 hệ thống với công suất 150 tấn/giờ. Trong quá trình 

đã khai thác các hệ thống này hoạt động chưa tới 1/2 công suất. Nếu hoạt động 8 



giờ/ngày và 280 ngày/năm thì sản lượng tối đa mà hệ thống này tạo ra có thể lên 

đến 336.000 tấn/năm ≈ 124.444 m3/năm. Vì vậy, hệ thống nghiền sàng đã có đảm 

bảo khai thác đạt công suất 30.000m3/năm (trong đó khối lượng đá hộc 6.000m3, 

các loại đá xay nghiền 24.000m3) nên không đầu tư thêm. 

Chủ dự án dự kiến sẽ xây dựng các công trình sau để phục vụ cho quá trình 

nâng công suất khai thác: 

 a. Tuyến đường công vụ  

Tuyến đường bậc thang được xây dựng từ +60m lên +160m. 

+ Chiều dài tuyến đường: 190m. 

+ Chiều rộng nền đường: 2m. 

+ Độ dốc dọc của tuyến đường: nhỏ hơn 500; 

+ Góc nghiêng sườn đào: 650,  

+ Khối lượng đào nền đường: 200m3. 

+ Cột lan can bằng thép  48 cao 800 mm: 40 cột 

+ Dây chằng bảo vệ nối các cột lan can bằng thép  10: 380m. 

 b. Mở vỉa khai thác đá 

 Mở vỉa tại cao độ +147m, tạo mặt bằng để đặt thiết bị khoan, khai thác theo 

lớp nghiêng. Đá được đổ xuống bãi xúc +60m. 

 Khối lượng đá phát sinh từ quá trình mở vỉa: 1.972m3. 

1.4. Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án 

Quá trình hoạt động chủ dự án đã xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ 

khai thác như sau:  

      a. Khu phụ trợ  

- Nhà điều hành, nhà ăn ca và nhà ở: 

Có diện tích xây dựng 150m2 quy mô nhà cấp 4 kiên cố, mái ngói, vì kèo 

thép, trần cách nhiệt. Tường chịu lực bằng gạch đặc kết hợp văng, giằng bê tông 

cốt thép. 

 Bao gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng làm việc, 2 nhà vệ sinh, 1 nhà bếp.  

 b. Nhà xưởng cơ khí  

Có diện tích 20m2 được xây dựng kiên cố, mái tôn, tường chịu lực bằng gạch đặc. 

1.5. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a. Môi trường không khí 

- Bố trí 1 hệ thống phun sương để phun ẩm tại bi nghiền và băng tải của 

mỗi hệ thống sàng rung để hạn chế bụi phát sinh ra môi trường xung quanh. Bao 

gồm 8 đầu phun được lắp tại đầu 8 băng tải của giàn nghiền sàng với bán kính 

phun từ 4-5m được cấp nước từ bơm cao áp qua đường ống nhựa HDPE. 

 



QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

Xử lý đạt 

 

 

 

 

Phương án hoạt động: Nước được bơm từ bể chứa nước bằng máy bơm 

cao áp và thông qua đường ống dẫn nước đến 8 đầu phun đặt tại 8 băng tải của 

giàn nghiền sàng. Đầu phun nước vào băng tải làm ẩm đá, từ đó làm giảm phát 

tán bụi. 

Nước sử dụng cho phun ẩm được lấy từ 2 bể nước đặt tại bãi nghiền sàng, 

dung tích mỗi bể 2m3 để phục vụ cho quá trình phun ẩm. (nguồn nước lấy từ 

giếng nước khoan tại bãi nghiền sàng, tại mỗi bể lắp đặt 1 bơm cao áp có công 

suất 5,5kW để cấp nước cho hệ thống phun sương). 

b. Môi trường nước 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải đen được thu gom về xử lý tại hầm cầu tự hoại 03 ngăn đạt tiêu 

chuẩn dưới khu vực nhà vệ sinh. Hầm cầu tự hoại có tổng thể tích khoảng 4,5m3 

(D*R*C = 2,5m*1,5m*1,2m), được xây bằng gạch, vữa xi măng chắc chắn, ở ngăn 

lắng và ngăn lọc có xử lý chống thấm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt được thấm 

vào đất. 

 

 

 

 

+ Nước thải xám được thu gom vào hố lắng thể tích 1,5m3 kích thước 

D×R×C=1,5×1,0×1,0m để lắng cặn và các chất lơ lửng. Nước thải sau lắng đạt 

Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT sẽ được thấm vào đất.  

- Nước mưa chảy tràn:  

+ Nước mưa chảy tràn từ khu vực bãi bốc xúc, bãi chế biến:  

Chủ dự án sẽ đào hệ thống mương thoát nước mưa chảy tràn dọc biên giới 

phía Đông Bắc bãi chế biến (tổng chiều dài hệ thống mương là 200m, mương 

sâu 0,5m, rộng 0,6m) đồng thời bố trí 1 hố ga lắng cặn cuối tuyến mương này 

(kích thước hố ga 2mx1mx1m) để lắng cặn trong nước mưa chảy tràn trước khi 

cho thoát ra khe cạn phía Bắc.  

+ Nước mưa chảy tràn tại khu phụ trợ: 

Ống dẫn nước 
Bể chứa 

nước  

Bơm cao 

áp 5,5kW 

Đầu phun tại 

băng tải (8 đầu) 

đầu) 

Đá được làm 

ẩm, giảm bụi 

Nước 

thải 

đen 

Ngăn chứa, 

lắng, xử lý yếm 

khí (kích thước 

1*1,5*1,2m) 

Ngăn lắng (2 

ngăn) (tổng 

kích thước 

1*1,5*1,2m) 

Ngăn chứa 

sau xử lý 

(kích thước 

0,5*1,5* 

1,2m) 

Thấm 

vào 

đất 



Nước mưa chảy tràn tại khu vực này tương đối sạch nên được cho thoát theo 

hướng địa hình về phía Đông Nam khu phụ trợ và thoát ra rãnh thoát nước chạy 

dọc theo Quốc lộ 9B về khe cạn phía Bắc bãi chế biến. 

c. Chất thải rắn 

Rác thải sinh hoạt: thu gom vào thùng đựng rác loại 50 lít tại khu nhà ở cán 

bộ công nhân và chủ dự án sẽ hợp đồng với đội thu gom rác thải chung của địa 

phương để định kỳ đến vận chuyển đi xử lý. 

d. Chất thải nguy hại 

Dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ được thu gom trong các thùng phuy 100 

lít để ở cạnh xưởng cơ khí, kho chứa có diện tích khoảng 5 m2, có mái che, của 

khóa kín và có hệ thống biển cảnh báo, dán nhãn nguy hại. 

1.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

1.2.1. Các tác động môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án 

Hiện tại, các hạng mục công trình phụ trợ, máy móc, thiết bị, nhân lực phục 

vụ khai thác mỏ đá đã được đầu tư xây dựng, mua sắm đủ để đáp ứng công suất 

khai thác đá 30.000 m3/năm. Trong giai đoạn này, Công ty TNHH Bình Phước 

chỉ đầu tư thi công đường công vụ và mở vỉa khai thác đá. 

Các tác động chính trong giai đoạn thi công XDCB được trình bày ở bảng dưới đây: 

TT Hoạt động tạo nguồn gây tác động Nguồn gây tác động  

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 Làm tuyến đường công vụ, mở vỉa Bụi, đá loại thải. 

2 Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi 

công và phương tiện vận tải. 

Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC); 

Nước thải và chất thải rắn. 

3 Hoạt động của cán bộ, công nhân. Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt. 

4 Nước mưa chảy tràn. Chất bẩn từ bề mặt công trường. 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1  Làm đường công vụ lên núi, mở vỉa. Ồn, rung. Sự cố trượt lỡ đất, đá; 

Sự cố mất an toàn lao động. 

2  Hoạt động của các phương tiện vận tải, 

máy móc, thiết bị thi công  

 Tiếng ồn, chấn động. Gia tăng lưu 

lượng vận tải và các sự cố về mất an 

toàn giao thông; 

 Sự cố mất an toàn lao động. 



1.2.2. Các tác động môi trường trong giai đoạn khai thác 

Các tác động chính trong giai đoạn Dự án đi vào khai thác được trình bày ở 

bảng dưới đây: 

TT Hoạt động tạo nguồn gây tác động Nguồn gây tác động  

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 Chặt bỏ lớp thực vật trước khi khai thác Chất thải rắn 

2 Nổ mìn, phá đá Bụi, khí thải. 

3 
Bốc xúc vận chuyển đá từ bãi bốc xúc về 

bãi chế biến 
Bụi, khí thải động cơ. 

4 Hoaṭ đôṇg chế biến đá Buị. 

5 
Hoạt động của các phương tiện vận tải, 

máy móc, thiết bị. 
Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). 

6 Hoạt động của công nhân Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt. 

7 Nước mưa chảy tràn Chất bẩn từ bề mặt khai thác. 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 
Hoạt động nổ mìn, khoan phá đá, chế 

biến đá. 

Tiếng ồn, chấn động; 

Sự cố trượt lỡ đá, an toàn lao động; 

Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

của người dân khu vực. 

2 
Hoạt động của các máy móc, thiết bị khai 

thác, chế biến. 
Tiếng ồn, rung. 

3 
Hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển 

Tiếng ồn, rung. Gia tăng lưu lượng các 

phương tiện trên đường và các sự cố 

mất an toàn giao thông. 

4 Hoạt động của công nhân Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội. 

 

1.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án 

1.3.1. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn 

thi công xây dựng cơ bản 

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này 

được trình bày như sau: 

TT 
Chất thải 

phát sinh 
Quy mô, tính chất  

1 Bụi, khí thải - Bụi, khí thải phát sinh tại công trường:  



+ Qúa trình làm tuyến đường công vụ, mở vỉa với tải lượng bụi: 

1,08 mg/ m3. 

+ Bụi cuốn trên tuyến đường: với tải lượng phát sinh: 0,61mg/ m3, 

chủ yếu ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến 

đường QL 9B, bụi chỉ phát sinh khi có xe vận chuyển đi qua và sẽ 

chấm dứt khi kết thúc XDCB.  

2 

Nước thải 

sinh hoạt 

của CBCN 

- Phát sinh hàng ngày; với tải lượng 0,8 m3/ngày đêm 

- Chỉ tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung 

quanh điểm đổ thải và sẽ chấm dứt khi kết thúc XDCB. 

3 Chất thải rắn 

- Phát sinh hàng ngày; 

Chất thải sinh hoạt với tải lượng 1kg/ngày đêm 

- Chỉ tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung 

quanh điểm đổ thải và sẽ chấm dứt khi kết thúc XDCB. 



1.3.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn 

Dự án vận hành 

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này 

được trình bày như sau: 

TT 
Chất thải 

phát sinh 
Quy mô, tính chất 

1 
Bụi, khí 

thải 

- Bụi, khí thải phát sinh tại công trường:  

* Công đoạn khoan nổ mìn phá đá với tải lượng bụi: 351kg/lần nổ 

* Công đoạn bốc xúc, đập đá sơ cấp, vận chuyển từ bãi bốc xúc về 

trạm nghiền sàng với nồng độ: 1,5 – 1,7 mg/m3 

* Bụi phát sinh từ hoạt động nghiền sàng: 3,18 - 3,66 mg/m3 

* Công đoạn vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ với nồng độ bụi: 1,38 

mg/ m3 

Bụi phát tán trong khu vực mỏ khai thác, chỉ tác động đên CBCN 

và người tham gia giao thông khi đi qua tuyến đường Quốc lộ 9B 

đoạn qua khu vực khai thác và kéo dài trong suốt 16 năm khai thác. 

- Bụi cuốn trên tuyến đường: chủ yếu ảnh hưởng đến người tham 

gia giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 9B, các hộ dân sinh sống 

dọc đường QL 9B (các hộ thuộc thôn 2 - Quyết Tiến, thị trấn Nông 

trường Lệ Ninh cách mỏ khoảng 1,0 km về phía Bắc, và khu dân cư 

thôn Quyết Tiến, xã Ngân Thủy cách mỏ khoảng 1,5 km về phía 

Nam), bụi chỉ phát sinh khi có xe vận chuyển đi qua và sẽ kéo dài 

trong suốt 16 năm khai thác mỏ.  

2 

Nước thải 

sinh hoạt 

của CBCN 

- Phát sinh hàng ngày; với tải lượng 1,2 m3/ngày đêm 

- Tác động đến CBCN làm việc tại mỏ, môi trường đất, nước mặt, 

nước ngầm khu vực xung quanh điểm đổ thải và sẽ kéo dài trong 

suốt 16 năm khai thác mỏ. 

3 
Chất thải 

rắn 

- Phát sinh hàng ngày; 

- Chất thải rắn: 

Tại khu mỏ với tải lượng: 10,2kg/ngày đêm 

- Chất thải nguy hại: giẻ lau dầu mỡ với tải lượng 12 - 15kg/năm 

- Tác động đến CBCN làm việc tại mỏ, môi trường đất, nước mặt, 

nước ngầm khu vực xung quanh điểm đổ thải và sẽ kéo dài trong 

suốt 16 năm khai thác mỏ. 

 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn XDCB 

4.1.1.Về nước thải 



- Đối với nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân 

của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Sẽ được thu gom và 

xử lý qua bể tự hoại hiện có của nhà điều hành.  

+ Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động như: tắm giặt, vệ sinh chân 

tay, nước thải từ ăn uống,… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất tẩy 

rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,…sẽ được thu 

gom về tại hố lắng hiện có tại khu nhà điều hành để xử lý trước khi thải ra môi 

trường khu vực.  

- Đối với nước mưa chảy tràn:  

Chủ dự án sẽ đào hệ thống mương thoát nước mưa chảy tràn dọc biên giới 

phía Đông Bắc bãi chế biến (tổng chiều dài hệ thống mương là 200m, mương 

sâu 0,5m, rộng 0,6m) đồng thời bố trí 1 hố ga lắng cặn cuối tuyến mương này 

(kích thước hố ga 2mx1mx1m) để lắng cặn trong nước mưa chảy tràn trước khi 

cho thoát ra khe cạn phía Bắc. 

Định kỳ nạo vét hệ thống thoát nước mưa, hố ga, hố lắng trước, trong và 

sau mỗi trận mưa lớn, kịp thời tu sửa khi có sự cố bồi lấp, sạt lỡ hệ thống thoát 

nước mưa để đảm bảo khả năng thoát nước tại các khu vực của Dự án. 

Bãi tập kết xe, xưởng cơ khí có mái lợp để che xe không cho nước mưa 

chảy tràn trên bãi tập kết xe, hạn chế dầu mỡ từ xe cuốn trôi theo nước mưa. 

Khu văn phòng, nước mưa chảy tràn tương đối sạch nên được cho thoát 

theo hướng địa hình. 

4.1.2. Về rác thải 

* Đối với rác thải sinh hoạt:  

Sử dụng các thùng rác 50l, có nắp đậy kín hiện có tại khu văn phòng điều 

hành để thu gom rác thải sinh hoạt. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đội thu gom rác 

thải chung của địa phương để định kỳ đến vận chuyển đi xử lý  

* Đối với chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này như dầu mỡ, giẻ lau ước tính 

0,5-1kg/tháng sẽ được thu gom, lưu giữ vào thùng phuy 100 lít có nắp đậy kín hiện 

có của công ty và bố trí kho chứa chất thải nguy hại diện tích khoảng 5 m2, nằm cạnh 

xưởng cơ khí, có mái che, của khóa kín và có hệ thống biển cảnh báo, dán nhãn nguy 

hại. 

- Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo 

quy định hiện hành.  

4.1.3. Về bụi, khí thải 

- Bụi cuốn trên tuyến đường vận chuyển: 



+ Chủ dự án sẽ yêu cầu các lái xe vận chuyển trên tuyến đường phải chạy 

đúng tốc độ, chở đúng trọng tải theo quy định và không được chở nguyên vật 

liệu quá thùng xe, tránh tình trạng đá rơi vãi. 

+ Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe để hạn chế khả năng bụi phát tán; 

+ Tiến hành phun ẩm trên tuyến đường bộ ra - vào  khu mỏ để hạn chế bụi 

cuốn gây ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, công nhân làm việc tại đây và người dân 

lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 9B đoạn qua Dự án. Tần suất phun ẩm từ 2 - 4 

lần/ngày, số lần phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết thực tế, tăng tần suất 

phun ẩm khi thời tiết nắng nóng và có gió mạnh. Nước được lấy từ các bể chứa 

hiện có và vận chuyển bằng xe tẹc để phun ẩm. 

- Bụi phát sinh trong quá trình xây dựng xây dựng đường công vụ, mở vỉa: 

+ Hạn chế thi công đường công vụ, mở vỉa vào những ngày thơi tiết khu 

vực nắng nóng nhiều gió để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình này gây ảnh 

hưởng đến công nhân thi công và môi trường không khí khu vực. 

- Đối với khí thải từ các phương tiện máy móc: Lựa chọn các phương tiện 

thi công đã được cơ quan đăng kiểm cấp phép.  

4.1.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

1). Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

- Sử dụng công nghệ và thiết bị thi công hiện đại đảm bảo các yêu cầu về 

phát thải tiếng ồn và được cơ quan đăng kiểm cấp phép; 

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do 

thiết bị thi công tạo ra. 

2). Biện pháp đảm bảo an toàn lao động  

- Cán bộ, công nhân sẽ được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, 

vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về 

độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng và chế độ bảo quản nhiên liệu; 

- Khu vực đang thi công hoặc những nơi nguy hiểm sẽ có chỉ dẫn, biển báo 

theo đúng quy định về an toàn thi công công trình xây dựng; 

- Trước khi nổ mìn mở vỉa, thi công đường công vụ khoảng 30 phút chủ dự án 

sẽ thông báo bằng loa, hoặc kẻng để người dân trồng chăm sóc rừng cao su cách 

mỏ khoảng 220m về phía Đông biết nhằm không sản xuất trong thời gian nổ mìn 

nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng.  

3). Biện pháp giảm thiểu sự cố trượt lỡ đá 

- Thường xuyên quan sát vách moong để phát hiện ra các vết nứt, khe nứt 

lớn để có biện pháp phòng tránh nguy cơ trượt lở thành moong; 

- Khi tiến hành các thao tác thủ công ở trên sườn dốc có độ cao trên 3m thì 
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sẽ đặt sàn đỡ có bề rộng tối thiểu là 1m và phải đeo dây an toàn; 

- Khi cạy gỡ đá ở trên tầng cao, chủ Dự án bố trí người gác để không cho 

người hoặc xe, máy móc vào trong vùng nguy hiểm. 

4). Đảm bảo an toàn giao thông 

- Không tập trung các phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường, đặc 

biệt là đoạn đường Quốc lộ 9B đoạn qua Dự án nhằm tránh ách tắc giao thông; 

- Cắt cử người cảnh giới ở hai đầu đoạn đường Quốc lộ 9B, cách khu mỏ 

tối thiểu 300 m để cảnh báo cho người tham gia giao thông, phương tiện, gia súc 

tạm thời không đi vào khu vực nguy hiểm trong thời gian chuẩn bị và trong thời 

gian nổ mìn (khoảng 5 phút). 

5). Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Hoạt động nổ mìn làm đường công vụ, mở vỉa được thực hiện theo đúng 

thiết kế khoan nổ mìn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  

6). Biện pháp xử lý sự cố đá treo 

- Tiến hành cạy bẩy hoặc khoan nổ mìn các tảng đá có nguy cơ lăn trước 

khi tiến hành thi công bằng các lỗ khoan nhỏ; 

- Theo phương án xử lý đá mồ côi thực tế ở các mỏ trên địa bàn tỉnh thì 

phương án xử lý là cho nổ mìn ốp để phá vỡ các tảng đá này. Đá mồ côi sau khi 

phá sẽ lăn xuống bãi bốc xúc dưới chân núi. 

4.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn khai 

thác, chế biến 

4.2.1. Về thu gom và xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Hiện tại ở khu nhà điều hành có hầm cầu tự hoại 03 ngăn đạt tiêu chuẩn đặt 

dưới khu vực nhà vệ sinh, nước thải đen được thu gom, xử lý ở đây. Hầm cầu tự 

hoại có tổng thể tích khoảng 4,5m3 (D*R*C = 2,5m*1,5m*1,2m), được xây bằng 

gạch, vửa xi măng chắc chắn, ở ngăn lắng và ngăn lọc có xử lý chống thấm. Nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt được thấm vào đất. 

 

 

 

 

 

 

+ Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt: 0,96 m3/ngày. 

Được thu gom vào hố lắng thể tích 1,5m3 kích thước D×R×C=1,5×1,0×1,0m để 

Nước 

thải 

đen 

Ngăn chứa, 

lắng, xử lý yếm 

khí (kích thước 

1*1,5*1,2m) 

Ngăn lắng (2 

ngăn) (tổng 

kích thước 

1*1,5*1,2m) 

Ngăn chứa 
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lắng cặn và các chất lơ lửng. Nước thải sau lắng đạt Quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT sẽ được thấm vào đất.  

- Nước mưa chảy tràn:  

+ Nước mưa chảy tràn từ khu vực bãi bốc xúc, bãi chế biến:  

Chủ dự án sẽ đào hệ thống mương thoát nước mưa chảy tràn dọc biên giới 

phía Đông Bắc bãi chế biến (tổng chiều dài hệ thống mương là 200m, mương 

sâu 0,5m, rộng 0,6m) đồng thời bố trí 1 hố ga lắng cặn cuối tuyến mương này 

(kích thước hố ga 2mx1mx1m) để lắng cặn trong nước mưa chảy tràn trước khi 

cho thoát ra khe cạn phía Bắc.  

+ Nước mưa chảy tràn tại khu phụ trợ: 

Nước mưa chảy tràn tại khu vực này tương đối sạch nên được cho thoát theo 

hướng địa hình về phía Đông Nam khu phụ trợ và thoát ra rãnh thoát nước chạy 

dọc theo Quốc lộ 9B về khe cạn phía Bắc bãi chế biến. 

+ Nước mưa chảy tràn của bãi tập kết xe: 

Bãi tập kết xe có mái lợp để che xe không cho nước mưa chảy tràn trên bãi 

tập kết xe, hạn chế dầu mỡ từ xe cuốn trôi theo nước mưa; 

4.2.2. Về thu gom và xử lý rác thải 

a). Đối với rác thải sinh hoạt: Sử dụng các thùng rác 50l, có nắp đậy kín 

hiện có tại khu văn phòng điều hành để thu gom rác thải sinh hoạt. Chủ dự án sẽ 

hợp đồng với đội thu gom rác thải chung của địa phương để định kỳ đến vận 

chuyển đi xử lý. 

b). Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại (CTNH): 

Chất thải nguy hại phát sinh tại mỏ như dầu mỡ, giẻ lau… chủ dự án sẽ thu 

gom, lưu giữ vào thùng phuy có nắp đậy kín loại 100L, có dán nhãn cảnh báo 

CTNH và dựng 1 nhà kho diện tích khoảng 5m2, nằm cạnh xưởng cơ khí, có mái 

che, của khóa kín và có hệ thống biển cảnh báo, dán nhãn nguy hại để lưu giữ, 

tuyệt đối không đổ chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh. Khi CTNH đầy 

sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng ở Quảng Ngãi hoặc Hà Tĩnh vận chuyển đi xử lý.  

4.2.3. Về thu gom và xử lý bụi, khí thải 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động bốc xúc, vận chuyển: 

- Sử dụng xe phun ẩm tiến hành phun ẩm với tần suất 4 lần/ngày tại các vị trí 

bốc xúc, hệ thống đường vận chuyển trong mỏ để hạn chế bụi phát sinh (nguồn 

nước được bơm từ giếng khoan ở bãi nghiền sàng lên 2 bể chứa dung tích mỗi bể 

2m3 đặt tại mỗi khu vực phểu tiếp nhận đá của hệ thống nghiền sàng để phục vụ 

quá trình phun ẩm), tăng tần suất phun ẩm lên 6 lần/ngày vào những ngày khô 

nóng, gió lớn;  



- Thùng xe được phủ bạt để hạn chế bụi cuốn và đá rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân cư hai bên tuyến đường vận 

chuyển và người tham gia giao thông; 

- Phối hợp với các đơn vị khai thác mỏ trên địa bàn xã Ngân Thủy, thị trấn 

Nông trường Lệ Ninh (cụ thể với công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, công ty 

Cổ phần XNK Quảng Bình) tăng cường tần suất phun ẩm so với hiện tại và tùy 

thuộc vào điều kiện thời tiết trên tuyến đường Quốc lộ 9B, đoạn qua khu dân cư 

thôn 2, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh để hạn chế bụi phát sinh. Tần suất phun ẩm 2 

- 3 lần/ngày vào các thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài và có nhiều phương 

tiện vận chuyển.  

* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình nghiền sàng 

- Bố trí 2 hệ thống phun sương để phun ẩm tại bi nghiền và băng tải của hệ 

thống sàng rung để hạn chế bụi phát sinh ra môi trường xung quanh. Bao gồm 8 

đầu phun được lắp tại đầu 8 băng tải của giàn nghiền sàng với bán kính phun từ 

4-5m được cấp nước từ bơm cao áp qua đường ống nhựa HDPE. 

 

 

 

 

- Phương án hoạt động: Nước được bơm từ bể chứa nước bằng máy bơm 

cao áp và thông qua đường ống dẫn nước đến 8 đầu phun đặt tại 8 băng tải của 

giàn nghiền sàng. Đầu phun nước vào băng tải làm ẩm đá, từ đó làm giảm phát 

tán bụi. 

Nước sử dụng cho phun ẩm được lấy từ 2 bể nước đặt tại bãi nghiền sàng, 

dung tích mỗi bể 2m3 để phục vụ cho quá trình phun ẩm. (nguồn nước lấy từ 

giếng nước khoan tại bãi nghiền sàng, tại mỗi bể lắp đặt 1 bơm cao áp có công 

suất 5,5kW để cấp nước cho hệ thống phun sương). 

Với các biện pháp giảm thiểu như trên thì môi trường không khí tại khu vực 

bãi chế biến, bãi tập kết đảm bảo đạt QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

02:2019/BYT. 

* Đối với mùi hôi, khí thải từ thùng chứa rác, nhà vệ sinh tại khu phụ trợ mỏ 

- Thực hiện công tác thu gom và xử lý rác thải thường xuyên, không để rác 

thải tồn đọng lâu ngày; 

4.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

 1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 

 - Thông báo cho chính quyền xã và người dân trong vùng thời gian nổ mìn; 

Bể chứa 

nước  

Bơm cao 

áp 5,5kW 

Đầu phun tại 

băng tải (8 đầu) 

Đá được làm 

ẩm, giảm bụi 

Ống dẫn nước 



 - Tiến hành nổ mìn theo lịch cố định (vào đúng một khoảng thời gian giữa 

các ngày theo đúng quy định của Sở Công thương cấp phép). 

 2. Biện pháp hạn chế tác động đến kinh tế xã hội 

 - Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý những người từ địa phương 

khác đến sống và làm việc ở đây, và sẽ đăng ký tạm trú tạm vắng cho những đối tượng 

này; 

 - Hỗ trợ cho người dân và chính quyền địa phương trong việc xây dựng các 

công trình công cộng, phúc lợi xã hội. 

 3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến quá trình hoạt động sản xuất  ở rừng 

cao su phía Đông mỏ và người dân chăn thả gia súc xung quanh mỏ 

 - Đặt các biển báo có ghi rõ thời gian nổ mìn, lượng thuốc nổ/lần nổ mìn, chỉ 

giới an toàn khi nổ mìn (≥ 300m) tại khu rừng cao su phía Đông mỏ ở vị trí dễ nhìn 

thấy để cho người và chăn thả gia súc xung quanh khu mỏ và người tham gia sản 

xuất tại rừng cao su phía Đông mỏ biết nhằm không sản xuất trong thời gian nổ 

mìn nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng cho họ, đồng thời trước khi nổ mìn khoảng 

30 phút chủ dự án sẽ thông báo bằng loa, hoặc kẻng để người dân biết và di chuyển 

đến khu vực an toàn. 

4.3. Biện pháp đảm bảo an toàn mảnh đá văng khi tiến hành nổ mìn 

- Đối với khu phụ trợ: 

+ Sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai nhằm hạn chế mảnh đá văng ra khu 

vực xung quanh; 

+ Trước khi nổ mìn khai thác đá chủ dự án sẽ thông báo cho CBCN làm 

việc tại khu phụ trợ di chuyển đến khu vực an toàn (cách điểm nổ tối thiểu 

300m) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. 

- Đối với bãi chế biến: 

+ Dừng toàn bộ các hoạt động bốc xúc, chế biến đá trước khi tiến hành nổ 

mìn khai thác đá; 

+ Di chuyển toàn bộ phương tiện, thiết bị khai thác (máy xúc, xe vận tải) tại 

bãi bốc xúc, chế biến và người làm việc tại các khu vực này ra khỏi bán kính 

nguy hiểm để đảm bảo an toàn trước và trong thời gian nổ mìn phá đá. 

- Đối với tuyến đường Quốc lộ 9B đoạn qua dự án: 

+ Đặt 2 biển cảnh báo có ghi rõ thời gian nổ mìn, tần suất nổ mìn, chỉ giới 

an toàn (≥300m) tại 2 đầu đoạn đường Quốc lộ 9B, mỗi biển cảnh báo đặt cách 

khu mỏ tối thiểu 300m nhằm cảnh báo cho người tham gia giao thông trên tuyến 

đường này được biết về thời gian nổ mìn và khu vực nguy hiểm khi nổ mìn, 

đồng thời trước khi nổ mìn khoảng 5 phút chủ dự án sẽ thông báo bằng loa, hoặc 



kẻng để người đang lưu thông trên đường này biết được sắp có nổ mìn khai thác 

đá và không đi vào vùng nguy hiểm; 

+ Bố trí người cảnh giới ở hai đầu đoạn đường Quốc lộ 9B, cách khu mỏ tối 

thiểu 300 m để cảnh báo cho người tham gia giao thông, phương tiện, gia súc 

tạm thời không đi vào khu vực nguy hiểm trong thời gian chuẩn bị và trong thời 

gian nổ mìn (khoảng 5 phút). 

4.4. Biện pháp giảm thiểu những rủi ro, sự cố trong giai đoạn khai thác, 

chế biến 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố trượt lở đá 

+ Đảm bảo góc dốc sườn tầng khai thác, sườn tầng kết thúc theo đúng quy 

định tại quy phạm khai thác mỏ hiện hành. Góc nghiêng sườn tầng khai thác là 

700, góc nghiêng bờ mỏ kết thúc khai thác 550. Sau mỗi tầng khai thác cần lấy 

mẫu phân tích tính chất cơ lý của đất đá để tính toán chiều rộng và góc dốc bờ 

moong hợp lý. 

+ Tiến hành kiểm tra các tảng đá treo, hàm ếch để kịp thời xử lý đảm bảo 

an toàn trước khi tiến hành khai thác, bốc xúc đá. 

+ Quá trình khai thác mỏ tuân thủ các quy định tại QCVN 04:2009/BCT-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 

b. Biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng vật liệu nổ 

* Đảm bảo an toàn trong quá trình khoan nổ mìn 

- Sử dụng thuốc nổ Anfo (hoặc AD1) và phương pháp nổ mìn theo đúng 

quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhằm đảm bảo an toàn; 

- Tiến hành nổ mìn lỗ khoan nhỏ theo hộ chiếu nổ mìn được cấp phép. 

c. Biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác xúc và vận chuyển: 

- Công nhân lái máy xúc, máy gạt sẽ được học qua các lớp đào tạo chuyên 

môn và phải được chứng nhận. Hàng năm thì thợ lái chính và thợ lái phụ sẽ qua 

kiểm tra sát hạch và ghi kết quả vào hồ sơ cá nhân; 

- Máy móc thiết bị có hộ chiếu riêng và đầy đủ các bộ phận bảo hiểm như: 

bộ phận che chắn, tín hiệu âm thanh, ánh sáng…; 

- Chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng được chọn cho phù hợp với loại 

máy xúc đang sử dụng. 

d. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tại khu mỏ 

- Toàn thể cán bộ, công nhân làm việc tại mỏ phải được đào tạo, học tập về 

công tác an toàn trong khai thác mỏ, an toàn vệ sinh lao động và phải qua kiểm 

tra, sát hạch cấp chứng chỉ của các cơ quan chức năng trước khi làm việc; 

- Khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, Giám đốc điều hành mỏ phải áp 

dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố; cấp cứu, sơ tán người ra 



khỏi khu vực nguy hiểm; kịp thời báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường xảy ra sự cố. 

e. Phương án phòng chống cháy, nổ 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung về PCCC đã được Công an phòng cháy chữa 

cháy tỉnh cấp phép. Đồng thời, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự  

án khi đi vào hoạt động, trang bị  đầy đủ các thiết bị cứu hỏa (bình chữa cháy 

MFZ8), định kỳ tập huấn các phương án phòng cháy, chữa cháy. 

f. Phương án phòng sự cố nổ mìn bất khả kháng do sét 

- Đối với sự cố nổ mìn bất khả kháng do sét: Công ty tiếp tục duy trì biện 

pháp cũ là sẽ cử người thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, khi thời tiết khu vực có giông sét thì không tiến hành 

đặt mìn, kíp nổ nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân. 

g. Phương án phòng chống cháy rừng 

- Trang bị các biển báo, nội quy PCCC, phương tiện theo đúng quy định; 

 - Tập huấn, nâng cao hiểu biết và khả năng ứng phó khi có cháy xảy ra cho 

công nhân của dự án.  

h. Biện pháp giảm thiểu sự cố đá lăn từ trên cao  

Trong quá trình nổ mìn có thể có các tảng đá treo ở trên cao chưa tách hoàn 

toàn với moong khai thác, các tảng đá treo lơ lửng này khi có chấn động nhẹ từ quá 

trình bốc xúc đá, khoan lỗ mìn… có thể lăn xuống phía dưới, gây mất an toàn cho 

người và phương tiện hoạt động bên dưới khu vực khai thác. Vì vậy, sau khi nổ 

mìn sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường để nhanh chóng phát hiện và xử lý các 

tảng đá có nguy cơ lăn xuống phía dưới rồi mới tiếp tục cho công nhân làm việc. 

4.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được thể hiện ở bảng 

dưới đây: 

TT Các công trình BVMT 
Tình trạng 

hiện tại 

Phương án 

thực  hiện 

1 Nước thải đen 

1 bể tự hoại 3 ngăn tại nhà điều hành 

chung có V = 5m3 để xử lý trước khi 

tự thấm vào đất. 

Đã có Tiếp tục sử dụng 

2 Nước thải xám Hố lắng có kích thước V = 2m3 Đã có Tiếp tục sử dụng 

3 
Nước mưa chảy 

tràn 

- Đào hệ thống mương thoát nước 

mưa chảy tràn dọc biên giới phía 

Đông Bắc bãi chế biến (tổng chiều 

dài hệ thống mương là 200m, mương 

Chưa có 
Thi công xây 

mới 



sâu 0,5m, rộng 0,6m) đồng thời bố 

trí 1 hố ga lắng cặn cuối tuyến 

mương này (kích thước hố ga 

2mx1mx1m) để lắng cặn trong nước 

mưa chảy tràn trước khi cho thoát ra 

khe cạn phía Bắc. 

4 Bụi 

Bồn chứa nước 2m3 và hệ thống 

ống dẫn phun nước dập bụi, có 

một hệ thống phun sương tại mỗi 

giàn nghiền sàng 

Đã có Tiếp tục sử dụng. 

01 xe bồn chở nước phun ẩm Chưa có Hợp đồng thuê 

5 

Rác thải sinh 

hoạt thông 

thường 

Thùng chứa rác thải sinh hoạt 50 lít Đã có Tiếp tục sử dụng 

6 
Rác thải nguy 

hại 

- Thùng chứa chất thải nguy hại 100 

lít, có dán nhãn cảnh báo. 

- Nhà kho có S = 5m2, có biển cảnh 

báo 

Đã có thùng 

chứa CTNH, 

chưa có nhà 

chứa 

Bổ sung xây 

dựng kho chứa 

CTNH 

4.6. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

 Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3,47955 m2. Trong đó: 

 - Diện tích mỏ 12.500 m2; 

 - Diện tích bãi chế biến: 15.000 m2; 

 - Diện tích khu phụ trợ: 7.2597 m2. 

 Khối lượng công việc cải tạo phục hồi môi trường được tính như sau: 

 - Đối với khu vực khai thác: 12.500 m2. Trong đó: 

 + Diện tích để lại bờ mỏ là 6.300 m2: Sẽ để nguyên hiện trạng cho phục hồi tự 

nhiên. 

 + Tạo hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn xung quanh đáy mỏ: Nhằm 

ngăn lượng nước mưa chảy tràn từ khu vực xung quanh núi đổ trực tiếp vào mỏ 

làm rửa trôi tầng đất phủ, trong quá trình đắp đất, Chủ dự án sẽ đắp đất đáy 

moong khai thác cách bờ moong kết thúc khai thác 1m để tạo thành hệ thống 

mương xung quanh mặt bằng kết thúc khai thác với kích thước 

L×B×H=362×1×0,7m (diện tích 362m2).  

+ Diện tích mặt bằng kết thúc khai thác (cost +60m): 5.838m2. Sau khi kết 

thúc khai thác sẽ phủ đất màu dày 0,7m, san gạt tạo mặt bằng, trồng cây xanh. 

Đất dùng để cải tạo lớp đất bề mặt khu mỏ trước khi trồng cây xanh dự kiến sẽ 

mua tại mỏ đất tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, cách khu mỏ 5 km sẽ được cấp 



phép khai thác và sử dụng đã được Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo 

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND. 

- Diện tích bãi chế biến (bãi chứa đá thành phẩn, bãi xay chế biến, đường 

nội mỏ, mương thu nước): 15.000m2. Cụ thể như sau:  

+ Diện tích bãi chứa đá thành phẩm, bãi xay chế biến: 13.680m2. Phần diện 

tích này, trước đây vốn là nền đất tự nhiên nên sau khi kết thúc khai thác sẽ tháo 

dỡ hệ thống nghiền, cào bóc lớp đá phủ bề mặt (dày khoảng 20cm) và tiến hành 

trồng cây phục hồi môi trường mà không cần đắp thêm đất màu. 

+ Đường nội mỏ: Dài 200m, rộng 6m, diện tích 1.200m2. Tuyến đường này 

được giữ lại phục vụ công tác phục hồi môi trường của dự án, cũng như chăm sóc 

cây sau này. 

+ Hệ thống mương thoát nước được tạo trong quá trình khai thác: Hệ thống 

mương thoát nước với chiều dài 200m, rộng 0,6m (diện tích 120m2) sẽ được giữ lại 

phục vụ công tác phục hồi môi trường của dự án, cũng như chăm sóc cây sau này. 

- Khu phụ trợ: 

+ Đối với khu vực xây dựng các hạng mục phụ trợ (khu nhà làm việc, nhà 

ở,...), bãi đổ xe có tổng diện tích 500m2 (trong đó diện tích xây dựng công trình 

170m2, sân bãi 330m2). Sau khi kết thúc khai thác tháo dỡ công trình hạ tầng kỹ 

thuật của khu phụ trợ. Do khu vực phụ trợ có địa hình khá bằng phẳng, nền đất tự 

nhiên, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường nên sau khi tháo 

dỡ các công trình hạ tầng sẽ tiến hành đào hố trồng cây mà không cần phủ đất 

màu.  

- Đối với phần diện tích trồng cây tạo cảnh quan ở phía Nam Đông Nam khu 

phụ trợ: Chủ dự án giữ nguyên hiện trạng và giao lại cho chính quyền địa phương 

quản lý. 

Trồng mật độ: 2.500 cây/ha. Hàng x hàng = 2 m; cây x cây = 2 m. 

Tổng số tiền Công ty cần ký quỹ là: 546.484.166 đồng 

- Số tiền ký quỹ hằng năm là: 

A1 = A2 = A3 = A16 = 546.484.166 đồng/16 năm  

                                          = 34.155.260 đồng/nă 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:  

5.1.1. Giai đoạn xây dựng mỏ 

a) Giám sát chất lượng không khí 

- Chỉ tiêu giám sát: bụi, độ ồn, độ rung, CO, NO2, SO2. 

- Vị trí giám sát:  



+ K1: Tại đường Quốc lộ 9B đoạn giao với đường vào khu mỏ.  

+ K2: Tại khu nhà điều hành.  

- Tần suất giám sát: 1 lần trong quá trình xây dựng, khi có sự cố hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà  nước về môi trường. 

- Quy chuẩn đánh giá: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung. 

b) Giám sát chất lượng nước mặt 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Amoni, Dầu 

mỡ. 

- Vị trí lấy mẫu phân tích: Tại khe cạn phía Bắc bãi chế biến.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình xây dựng, khi có sự cố  

hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

 - Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 08:2015/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1). 

c) Giám sát chất lượng nước dưới đất  

- Chỉ tiêu giám sát: pH, Độ cứng (tính theo CaCO3), Sắt tổng số, Đồng, 

Amoni.  

- Vị trí giám sát: Tại giếng nước khoan nằm trong khu nhà điều hành.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình xây dựng, khi có sự cố  

hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 09:2015/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 

d) Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường và CTNH 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Dự án. 

e) Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn 

trong xây dựng và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình xây dựng, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Dự án. 

5.1.2. Giai đoạn Dự án đi vào khai thác 

a) Giám sát chất lượng không khí  



- Chỉ tiêu giám sát: bụi, độ ồn, độ rung, CO, NO2, SO2. 

- Vị trí giám sát: 

+ K1: Tại ngã ba đoạn giao giữa đường Quốc lộ 9B với đường vào khu mỏ.  

+ K2: Tại khu nhà điều hành.  

+ K3: Tại khu vực dân cư gần nhất cách khu mỏ khoảng 1,0 km về phía 

Bắc.  

+ K4: Tại khu vực nghiền sàng.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng 1 lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn đánh giá:  

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh;  

+ QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

+ Quy chuẩn Việt Nam 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

 b) Giám sát chất lượng nước mặt 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Amoni, Dầu 

mỡ. 

- Vị trí lấy mẫu phân tích: Tại khe cạn phía Bắc bãi chế biến.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng 1 lần, khi có sự cố  hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. 

 - Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 08:2015/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1). 

 c) Giám sát chất lượng nước dưới đất  

- Chỉ tiêu giám sát: pH, Độ cứng (tính theo CaCO3), Sắt tổng số, Đồng, 

Amoni. 

- Vị trí giám sát: Tại giếng nước khoan nằm trong khu nhà điều hành.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng 1 lần, khi có sự cố  hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 09:2015/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 



d) Giám sát công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường 

và CTNH 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Dự án. 

e) Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn 

trong khai thác và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Dự án. 
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